
Phụ lục
 CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số: 1653 /KH-SYT ngày 09 /8/2024 của Sở Y tế tỉnh Nam Định

I Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng, trình độ chuyên môn

Số
TT

Đơn vị
có chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số
người

làm việc
được

giao năm
2024

Định
mức số
lượng
người
làm
việc
theo

TT 03

Tổng số
viên

chức tại
thời
điểm
ngày

01/5/202
4

Tổng số
viên

chức còn
thiếu

tính dến
ngày

01/5/202
4

Số chỉ
tiêu đề
nghị
tuyển
dụng

năm 2024

Cụ thể các chỉ tiêu ứng với VTVL như sau

Trong
đó: Các
chỉ tiêu

Vị trí việc làm
tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp
tuyển dụng Mã số

Trình độ
đào tạo
trở lên

Ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Bệnh viện đa khoa tỉnh
Nam Định 1050 542 508 81 81

1 Khoa Khám bệnh 37 37 17 20 5
3 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

2 Khoa Hồi sức tích cực chống
độc 36 36 23 13 6

3 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

3 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

3 Cấp cứu 32 27 25 7 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

4 Khoa Nội tim mạch 39 39 26 13 2
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

5 Khoa Nội tiêu hóa 30 30 18 12 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

6 Khoa Nội tổng hợp 36 36 17 19 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

7 Khoa Nội thận tiết niệu 31 30 20 11 2
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng
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8 Khoa Thần kinh 34 34 16 18 2
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

9 Trung tâm Ung bướu 60 60 28 32 3 3 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

10 Khoa Truyền nhiễm 18 18 10 8 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

11 Khoa Ngoại tổng hợp 60 60 30 30 2 2 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

12 Khoa Chấn thương chỉnh
hình 39 39 23 16 5

1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

2 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức
năng

13 Khoa Ngoại thần kinh 21 21 15 6 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

14 Ngoại thận tiết niệu 24 24 18 6 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

15 Khoa Răng hàm mặt 17 17 9 8 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

16 Khoa Gây mê hồi sức 58 58 30 28 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

17 Khoa Hóa sinh 17

120

9 8 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y
học

18 Huyết học truyền máu 18 11 7 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y
học

Số
TT

Đơn vị
có chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số
người

làm việc
được

giao năm
2024

Định
mức số
lượng
người
làm
việc
theo

TT 03

Tổng số
viên

chức tại
thời
điểm
ngày

01/5/202
4

Tổng số
viên

chức còn
thiếu

tính dến
ngày

01/5/202
4

Số chỉ
tiêu đề
nghị
tuyển
dụng

năm 2024

Cụ thể các chỉ tiêu ứng với VTVL như sau

Trong
đó: Các
chỉ tiêu

Vị trí việc làm
tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp
tuyển dụng Mã số

Trình độ
đào tạo
trở lên

Ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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19 Khoa Vi sinh 16 9 7 2 2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

20 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 40 25 15 3
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Hình ảnh y
học

21 Khoa Thăm dò chức năng 14 7 7 2
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

22 Khoa Giải phẫu bệnh 15 7 8 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y
học

23 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 30 < 80 4 26 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

24 Phòng Tổ chức cán bộ 15

120

5 10 4

1 Chuyên viên về quản
lý nguồn nhân lực Chuyên viên 01.003 Đại học Quản trị nhân lực

1 Chuyên viên về quản
lý nguồn nhân lực Chuyên viên 01.003 Đại học Quản lý Bệnh viện

2 Chuyên viên về tổ
chức bộ máy Chuyên viên 01.003 Đại học Luật

25 Phòng Kế hoạch tổng hợp 17 9 8 5

2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Y tế công cộng hạng
III

Y tế công cộng hạng
III V.08.04.10 Đại học Y tế công cộng

1 Chuyên viên về kế
hoạch đầu tư Chuyên viên 01.003 Đại học Quản trị kinh doanh

26 Phòng Tài chính kế toán 30 16 14 2 2 Kế toán viên Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán

27 Phòng Quản lý chất lượng 7 4 3 2 2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

120

Số
TT

Đơn vị
có chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số
người

làm việc
được

giao năm
2024

Định
mức số
lượng
người
làm
việc
theo

TT 03

Tổng số
viên

chức tại
thời
điểm
ngày

01/5/202
4

Tổng số
viên

chức còn
thiếu

tính dến
ngày

01/5/202
4

Số chỉ
tiêu đề
nghị
tuyển
dụng

năm 2024

Cụ thể các chỉ tiêu ứng với VTVL như sau

Trong
đó: Các
chỉ tiêu

Vị trí việc làm
tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp
tuyển dụng Mã số

Trình độ
đào tạo
trở lên

Ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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28 Phòng Điều dưỡng 7 4 3 3 3 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

29 Phòng Chỉ đạo tuyến 7 3 4 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

30 Phòng Vật tư thiết bị Y tế 17 10 7 2
1 Kỹ sư hạng III Kỹ sư hạng III V.05.02.07 Đại học Kỹ thuật Y sinh

1 Kế toán viên Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán

31 Phòng Hành chính quản trị 20 13 7 4

1 Văn thư viên Văn thư viên 02.007 Đại học

Văn thư -  lưu trữ,
trường hợp có bằng tốt
nghiệp Đại học chuyên
ngành khác phải có
chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ văn thư do
cơ sở đào tạo có thẩm
quyền cấp

1 Chuyên  viên  quản  trị
công sở Chuyên viên 01.003 Đại học Điện, điện tử

1 Chuyên  viên  quản  trị
công sở Chuyên viên 01.003 Đại học Điện lạnh

1 Chuyên  viên  quản  trị
công sở Chuyên viên 01.003 Đại học Điện dân dụng

II Bệnh viện Phụ sản 16 16

1 Phòng Tổ chức hành chính
7

52

3 4
2

1 Chuyên viên về hành
chính văn phòng Chuyên viên 01.003 Đại học Kế toán

7 3 4 1 Chuyên viên về quản
lí nguồn nhân lực Chuyên viên 01.003 Đại học Bảo hiểm

3 Phòng Vật tư - Trang thiết bị
y tế 8 5 3 1 1 Công nghệ thông tin

hạng III
Công nghệ thông tin
hạng III V.11.06.14 Đại học Công nghệ kỹ thuật

điện, điện tử

4 Khoa Sản 20 42,35 12 8 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

120

Số
TT

Đơn vị
có chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số
người

làm việc
được

giao năm
2024

Định
mức số
lượng
người
làm
việc
theo

TT 03

Tổng số
viên

chức tại
thời
điểm
ngày

01/5/202
4

Tổng số
viên

chức còn
thiếu

tính dến
ngày

01/5/202
4

Số chỉ
tiêu đề
nghị
tuyển
dụng

năm 2024

Cụ thể các chỉ tiêu ứng với VTVL như sau

Trong
đó: Các
chỉ tiêu

Vị trí việc làm
tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp
tuyển dụng Mã số

Trình độ
đào tạo
trở lên

Ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4
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1 Hộ sinh hạng III Hộ sinh hạng III V.08.06.15 Đại học Hộ sinh
6 Khoa Đỡ đẻ 24 24 19 5 1 1 Hộ sinh hạng III Hộ sinh hạng III V.08.06.15 Đại học Hộ sinh

7 Khoa Phẫu thuật - Gây mê
hồi sức 28 30 19 9 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

8 Khoa Sơ sinh 22 30,8 15 7 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

9 Khoa Điều trị tự nguyện 20 17,6 13 7 2 2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

10 Khoa Hồi sức cấp cứu 20 39,6 11 9 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng
11 Khoa Phụ 20 33 13 7 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

12 Khoa Xét nghiệm - Giải phẫu
bệnh 20 20 12 8 1 1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật xét nghiệm Y

học
14 Khoa Dinh dưỡng 9 10 2 7 1 1 Dinh dưỡng hạng III Dinh dưỡng hạng III V.08.09.25 Đại học Dinh dưỡng
15 Khoa Dược 12 28 6 6 1 1 Dược sỹ hạng III Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược/Dược sỹ

III Bệnh viện Mắt 110 62 48 10 10

1 Phòng Chỉ đạo tuyến 9
18

3 6 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

2 Phòng Kế hoạch Vật tư 8 6 2 1 1 Chuyên viên về kế
hoạch đầu tư Chuyên viên 01.003 Đại học Hóa dược

3 Khoa Xét nghiệm - Chẩn
đoán hình ảnh 9 18 3 6 2

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật xét nghiệm Y
học

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật hình ảnh Y
học

4 Khoa Giác mạc Đáy mắt 11 22 6 5 3
2 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

5 Khoa Ngoại 17 22 7 10 3
1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

IV Bệnh viện Y học cổ truyền
tỉnh Nam Định 250 60 190 67 67

1 Khoa Nội 20 22 6 14 7

3 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền
3 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

4 Khoa Sản 20 42,35 12 8 3

Số
TT

Đơn vị
có chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số
người

làm việc
được
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Định
mức số
lượng
người
làm
việc
theo
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Tổng số
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thời
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ngày
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4
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thiếu

tính dến
ngày
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4

Số chỉ
tiêu đề
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dụng
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Trong
đó: Các
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức
năng

2 Khoa Ngoại 20 22 4 16 9

2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa
3 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền
3 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức
năng

3 Khoa Phụ 20 22 4 16 8

3 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền
4 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức
năng

4 Khoa Nhi 20 22 5 15 9

4 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền
4 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức
năng

5 Khoa Phục hồi chức năng 20 22 8 12 8

3 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền
4 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức
năng

6 Khoa Hồi sức tích cực -
Chống độc 18 10 3 15 6

1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền
3 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức
năng

7 Khoa Khám Bệnh 18 5 4 14 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền

8 Khoa Châm cứu 20 22 4 16 9

3 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền
4 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

1 Khoa Nội 20 22 6 14 7
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người
làm
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TT 03

Tổng số
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chức tại
thời
điểm
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4
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viên

chức còn
thiếu

tính dến
ngày

01/5/202
4

Số chỉ
tiêu đề
nghị
tuyển
dụng
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Cụ thể các chỉ tiêu ứng với VTVL như sau

Trong
đó: Các
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Vị trí việc làm
tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp
tuyển dụng Mã số

Trình độ
đào tạo
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Ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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2 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức
năng

9 Phòng Hành chính - Tổ chức 16 3 13 5

1 Công tác xã hội viên
hạng III

Công tác xã hội viên
hạng III V.09.04.02 Đại học Công tác xã hội

1 Kỹ thuật thiết bị y tế
hạng III

Tạm xếp NCDNN Kỹ
sư hạng III V.05.02.07 Đại học Kỹ thuật Y sinh

2 Chuyên viên về quản
lí nguồn nhân lực Chuyên viên 01.003 Đại học Luật

1 Chuyên viên về quản
lí nguồn nhân lực Chuyên viên 01.003 Đại học Quản trị nhân lực

10 Khoa Dinh dưỡng 16 0 16 2 2 Dinh dưỡng hạng III Dinh dưỡng hạng III V.08.09.25 Đại học Dinh dưỡng

11 Khoa Cận lâm sàng 12 2 10 1 1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y
học

12 Khoa Dược 17 5 12 2 2 Dược sỹ hạng III Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược/Dược sỹ
V Bệnh viện Phổi 145 75 70 6 6

1 Khoa Cận lâm sàng 18 28 7 10 6

3 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y
học

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật hình ảnh Y
học

VI Bệnh viện Nhi 230 100 130 32 32

1 Khoa Cấp cứu - Sơ sinh 30 60 16 14 5
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

4 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

2 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 12 25 7 5 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật hình ảnh Y
học

3 Khoa Ngoại tổng hợp - Gây
mê hồi sức 25 30 9 16 5

2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

3 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

8 Khoa Châm cứu 20 22 4 16 9
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4 Khoa Nội tổng hợp 30 44 12 18 5
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

4 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

5 Khoa Hô hấp 40 55 22 28 5
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

4 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

6 Khoa Xét nghiệm 13 25 7 6 3
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y
học

7 Khoa Dược - Vật tư - Thiết bị
y tế 12 12 6 6 2 2 Dược sỹ hạng III Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học

Dược/Dược sỹ
8 Phòng Tài chính kế toán 12 12 4 8 4 4 Kế toán viên Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán

VII Bệnh viện Nội tiết 75 45 30 13 13

1 Phòng Tổ chức - Hành chính 8 11 3 5 2
1 Công nghệ thông tin

hạng III
Công nghệ thông tin
hạng III V Đại học Công nghệ thông tin

1 Văn thư viên Văn thư viên 02.007 Đại học Văn thư - lưu trữ, Lưu
trữ học

2 Phòng Kế hoạch- Tài chính 7 11 3 4 1 1 Kế toán viên Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán

3 Khoa Khám bệnh 17 15 11 6 4
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

4 Khoa Điều trị tổng hợp 16 35 9 7 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

5 Khoa Dược- Trang thiết bị y
tế - Kiểm soát nhiễm khuẩn 7 6 3 4 2

1 Kỹ sư hạng III Kỹ sư hạng III V.05.02.07 Đại học Kỹ thuật Y sinh
1 Dược sỹ hạng III Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược/Dược sỹ

6 Phòng Chỉ đạo tuyến 7 7 2 5 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

XI- Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu 378 201 177 45 45
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1 Phòng Hành chính quản trị -
Tổ chức cán bộ 11 19 6 5 1 1 Chuyên viên về quản

lí nguồn nhân lực Chuyên viên 01.003 Đại học Luật

2 Phòng Tài chính - Kế toán 17 6 11 3 3 Kế toán viên Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán

3 Phòng Kế hoạch tổng hợp và
vật tư thiết bị Y tế 9 3 7 4

1 Công nghệ thông tin
hạng III

Công nghệ thông tin
hạng III

V.11.06.14 Đại học Công nghệ thông tin

1 Công tác xã hội viên
hạng III

Công tác xã hội viên
hạng III V.09.04.02 Đại học Báo chí

1 Công tác xã hội viên
hạng III

Công tác xã hội viên
hạng III V.09.04.02 Đại học Tâm lý học

4 Phòng Điều dưỡng 11 5 6 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

5 Khoa Khám bệnh 31 31 13 18 5
4 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Điều dưỡng

6 Khoa Nhi 23 35 14 9 5
3 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

7 Khoa Hồi sức cấp cứu 22 54 16 6 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

8 Khoa Y, dược cổ truyền 15 25 7 8 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền

9 Khoa Phụ sản 42 68 25 17 5

1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

3 Hộ sinh hạng III Hộ sinh hạng III V.08.06.15 Đại học Hộ sinh

10 Khoa Ngoại tổng hợp 30 38 19 10 3
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

11 Khoa Truyền nhiễm 13 23 9 4 2
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng
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12 Khoa Liên chuyên khoa 15 16 9 6 2 2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

13 Khoa Nội tổng hợp 45 48 24 21 4
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

14 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 10 21 1 9 1 1 Dược sỹ hạng III Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược/Dược sỹ

15 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 20 50 11 9 4
3 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật hình ảnh y
học

16 Khoa Xét nghiệm 14 6 7 3
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y
học

17 Khoa Dược 16 10 5 1 1 Dược sỹ hạng III Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược/Dược sỹ
IX Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 144 105 39 25 25

1 Phòng Tổ chức - Hành chính 12 9 3 2
1 Chuyên viên về thống

kê
Y tế công cộng hạng
III V.08.04.10 Đại học Y tế công cộng

1 Kỹ sư hạng III Kỹ sư hạng III V.05.02.07 Đại học Điện - Điện tử

2 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 7 4 3 2
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Y học dự phòng hạng
III

Y học dự phòng hạng
III V.08.02.06 Đại học Y học dự phòng

3 Phòng Tài chính - Kế toán 11 8 3 2 2 Kế toán viên Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán

4 Khoa Phòng, chống
HIV/AIDS 7 6 1 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

5 Khoa Dinh dưỡng 7 6 1 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

6 Khoa Sức khỏe môi trường -
Y tế trường học 8 5 3 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

7 Khoa Bệnh nghề nghiệp 7 5 2 2 2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa
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8 Khoa Truyền thông Giáo dục
sức khỏe 7 5 2 1 1 Y học dự phòng hạng

III
Y học dự phòng hạng
III V.08.02.06 Đại học Y học dự phòng

9
Khoa Xét nghiệm - Chẩn
đoán hình ảnh - Thăm dò
chức năng

16 12 4 3
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y
học

10 Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng 7 5 2 2
1 Y học dự phòng hạng

III
Y học dự phòng hạng
III V.08.02.06 Đại học Y học dự phòng

1 Y tế công cộng hạng
III

Y tế công cộng hạng
III V.08.04.10 Đại học Y tế công cộng

11
Phòng khám Chuyên khoa
HIV/AIDS & Điều trị nghiện
chất

12 4 8 5
4 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

12 Phòng Khám đa khoa 7 4 3 3

1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm y
học

X Trung tâm kiểm nghiệm
Dược phẩm - Mỹ phẩm 22 12 10 5 5

1 Phòng Kiểm nghiệm Hóa Lý 8 5 3 3 3 Dược sỹ hạng III Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược/Dược sỹ

2 Phòng Kiểm nghiệm Đông
dược-Vi sinh 7 4 3 2 2 Dược sỹ hạng III Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học

Dược/Dược sỹ

XI Trung tâm Giám định Y
khoa-Pháp y 16 7 9 4 4

1 Phòng Khám giám định 7 3 4 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền

Số
TT

Đơn vị
có chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số
người

làm việc
được

giao năm
2024

Định
mức số
lượng
người
làm
việc
theo

TT 03

Tổng số
viên

chức tại
thời
điểm
ngày

01/5/202
4

Tổng số
viên

chức còn
thiếu

tính dến
ngày

01/5/202
4

Số chỉ
tiêu đề
nghị
tuyển
dụng

năm 2024

Cụ thể các chỉ tiêu ứng với VTVL như sau

Trong
đó: Các
chỉ tiêu

Vị trí việc làm
tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp
tuyển dụng Mã số

Trình độ
đào tạo
trở lên

Ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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2 Phòng Tổ chức - Hành chính
- Kế toán 7 2 5 1 1 Chuyên viên về quản

trị công sở Chuyên viên 01.003 Đại học Máy tính và công nghệ
thông tin

XII Bệnh viện Da liễu 49 30 19 7 7

1 Khoa Khám bệnh 7 6 1 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Khoa Điều trị tổng hợp 7 6 1 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

3 Khoa Cận lâm sàng 7 3 4 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

4 Khoa Dược-Trang thiết bị y
tế-Kiểm soát nhiễm khuẩn 7 3 4 2

1 Dược sỹ hạng III Dược sỹ hạng III V.08.08.22 Đại học Dược/Dược sỹ
1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

5 Phòng Kế hoạch-Đào tạo-Chỉ
đạo tuyến 7 2 5 2

1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

XIII Bệnh viện Phục hồi chức
năng 55 28 27 18 18

1 Phòng Hành chính- điều
dưỡng 8 4 4 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

2 Phòng Kế hoạch- Tài chính 7 3 4 3

1 Kế toán viên Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Công nghệ thông tin
hạng III

Công nghệ thông tin
hạng III V.11.06.14 Đại học Công nghệ thông tin

3 Khoa Khám bệnh- Cấp cứu 9 5 4 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Hình ảnh y
học

4 Khoa Nội 8 5 3 3
2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

5 Khoa Y học cổ truyền 8 4 4 2
1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

6 Khoa Phục hồi chức năng 8 3 5 5

2 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa
1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

2 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức
năng

7 Khoa Dược- Dinh dưỡng 7 4 3 1 1 Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng
IV- Bệnh viện Tâm thần 107 82 25 9 9
1 Khoa Khám bệnh 7 5 2 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

2 Khoa Nam 11 9 2 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

3 Khoa Cấp cứu 10 7 3 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

4 Khoa Tâm căn 7 5 2 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

5 Phòng Chỉ đạo tuyến 7 4 3
1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

1 1 Y học dự phòng hạng
III

Y học dự phòng hạng
III V.08.02.06 Đại học Y học dự phòng

6 Phòng Kế hoạch tổng hợp 7 4 3 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

7 Khoa Xét nghiệm - Chẩn
đoán hình ảnh 8 6 2 1 1 Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học Y khoa/Y Đa khoa

8 Phòng Tài chính kế toán 7 5 2 1 1 Kế toán viên Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán
Tổng 338 338

II Về tin học, ngoại ngữ ( trừ VTVL Văn thư viên không yêu cầu về tin học, ngoại ngữ)
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 
- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

5 Khoa Y học cổ truyền 8 4 4 2
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4
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4
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